
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2498 /QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 17   tháng 10  năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chƣơng trình hành động thực hiện các Chƣơng trình hành động 

 của Chính phủ về phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 
        

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP, ngày 22/7/2016 của Chính phủ về việc ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết của Quốc hội về 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-CP, ngày 22/7/2016 của Chính phủ về việc ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X nhiệm kỳ 

2016-2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 158/2015/NQ-HĐND, ngày 11/12/2015 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh tỉnh Vĩnh 

Long 5 năm 2016-2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2071/SKHĐT-

TH, ngày 06 tháng 10 năm 2016,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện 

các Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-

2020. 

Điều 2. Giao Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể triển 

khai thực hiện chương trình này.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh và Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Vĩnh Long, ngày  17 tháng   10  năm 2016 

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

Thực hiện các Chƣơng trình hành động của Chính phủ  

về phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2498 /QĐ-UBND  

ngày 17 /10 /2016 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP, ngày 22/7/2016 của Chính phủ về việc ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết của Quốc hội về 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-CP, ngày 22/7/2016 của Chính phủ về việc ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X nhiệm kỳ 

2016-2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 158/2015/NQ-HĐND, ngày 11/12/2015 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh tỉnh Vĩnh 

Long 5 năm 2016-2020, 

UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện các Chương trình hành 

động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 với nội dung như 

sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo ra sự thống nhất trong việc quán triệt và chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 63/NQ-CP, Nghị quyết số 64/NQ-CP cùng ngày 22/7/2016 của Chính phủ về 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà 

nước các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm 

vụ, chỉ tiêu đề ra.  

- Tập trung thực hiện tốt mục tiêu về huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác 

có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của tỉnh phát triển kinh tế đạt mức tăng trưởng khá và 

bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết có hiệu quả 

các vấn đề xã hội bức xúc; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị 

và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện đến năm 2020 tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh khá 

trong khu vực và góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng 

hiện đại. 

2. Yêu cầu 
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- Cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các chương trình, đề án, kế hoạch, cơ chế, chính 

sách; tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, lấy doanh 

nghiệp làm đối tượng phục vụ nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có 

hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch trọng điểm phù hợp với yêu cầu nhiệm 

vụ mới. 

- Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; hoàn thiện tổ chức bộ máy 

nhà nước tại các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; 

nâng cao năng lực và phẩm chất, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng để thực hiện có hiệu 

quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016- 2020. 

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường 

và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội 

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân tỉnh hàng năm đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; rà soát bãi bỏ, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật 

đảm bảo phù hợp tình hình mới, tuân thủ quy luật kinh tế thị trường và tiến trình hội 

nhập kinh tế quốc tế; thực hiện đúng và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của trung 

ương phù hợp với đặc điểm, nguồn lực của địa phương nhằm đảm bảo quyền tự do 

kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.  

- Xây dựng và hoàn thiện các chính sách nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh. 

Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; kiểm 

soát giá cả, chống hàng giả, đầu cơ hàng hoá trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm. Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về hội thảo giới thiệu sản 

phẩm, chương trình khuyến mại và các hoạt động bán hàng đa cấp có dấu hiệu vi 

phạm trên địa bàn tỉnh. 

2. Ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế 

2.1. Tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh giai đoạn 2016-2020 

Các chỉ tiêu chủ yếu: 

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân hàng năm trên: 7,50%; 

- Giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản tăng bình quân hàng năm: 3,5%; 

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm: 13,7%; 

- Giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm: 7,5%; 

- GRDP bình quân đầu người (theo giá thực tế) đạt: 70 triệu đồng; 

- Cơ cấu GRDP (theo giá thực tế): Khu vực I: 27%, Khu vực II: 28%, Khu vực III: 

45%; 

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt: 530 triệu USD; 

- Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn đạt: 89.000 tỷ đồng; 
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- Tăng thu ngân sách bình quân hàng năm: 11%; 

- Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt: 78%; 

- Tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật: 75%; trong đó: Tỷ lệ lao động có bằng 

cấp, chứng chỉ: 55%; 

- Tạo thêm việc làm mới cho lao động mỗi năm: 19.000 người; 

- Chuyển dịch cơ cấu lao động: Lao động nông, lâm, thuỷ sản: 40%; Lao động phi 

nông nghiệp: 60%; 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm ổn định ở mức: 1%; 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm: 1%; 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 90%; 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới: 12%; 

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt: Khu vực đô thị: 96%; khu vực nông thôn: 

75%; 

- Tỷ lệ các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải: 100%;  

- Chất thải, nước thải y tế được thu gom và xử lý: 100%; 

- Tỷ lệ hộ đô thị sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung: 98%; 

- Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung: 85%; 

- Trường học có đủ nước sạch sử dụng cho sinh hoạt: 100%; 

- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 50%. 

2.2. Thực hiện chính sách tài khóa, tín dụng chặt chẽ, linh hoạt; tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương tài chính, ngân sách  

- Triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước. 

- Xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 05 năm giai đoạn 2016-

2020, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm và dự toán ngân sách nhà nước, 

phương án phân bổ ngân sách hàng năm. 

- Thực hiện tốt các chính sách tài chính nhằm khuyến khích phát triển sản xuất 

kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định và bền vững. 

- Ban hành quy định phân cấp ngân sách hợp lý, để đảm bảo vừa tạo điều kiện 

chủ động cho ngân sách cấp dưới, vừa đảm bảo nguồn lực tập trung cho ngân sách tỉnh 

để giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. 

- Tiếp tục cơ cấu lại các khoản chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, 

nâng tỷ trọng chi đầu tư trong cơ cấu chi; tăng cường công tác quản lý tài chính ở tất 

cả các lĩnh vực, quản lý giá và tài sản nhà nước, nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử 

dụng ngân sách và tài sản nhà nước.  

- Thực hiện chính sách thuế đúng, đủ, bồi dưỡng và phát triển nguồn thu, bảo 

đảm cân đối thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm; thực hiện kiên quyết các biện 

pháp cần thiết ngăn chặn gian lận, chống thất thu thuế và thu hồi nợ thuế. 
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- Tăng cường, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để đưa công tác quản lý tài 

chính theo hướng chấp hành tốt chính sách nhà nước, thuận tiện và ngày càng hiện đại; 

thực hiện đăng ký kê khai nộp thuế qua mạng điện tử, hiện đại hóa công tác quản lý 

thuế; tăng cường tuyên truyền chính sách và pháp luật thuế nhằm tạo điều kiện tốt nhất 

cho doanh nghiệp và người dân hoàn thành nghĩa vụ thuế theo Luật định.  

- Thực hiện cân đối nguồn vốn phục vụ kịp thời đề án tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp; đảm bảo đủ vốn cho vay các dự án, phương án đầu tư mở rộng quy mô sản 

xuất kinh doanh hiệu quả, khả thi; tăng khả năng vay vốn cho doanh nghiệp, nhất là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu,...  

- Thực hiện tốt các chương trình tín dụng như cho vay hỗ trợ lãi suất trong nông 

nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg về cho vay phát triển nông nghiệp, nông 

thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về cho vay xây 

dựng nông thôn mới,… 

2.3. Rà soát,hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu 

tư công 

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật 

Đấu thầu và các văn bản QPPL có liên quan; kịp thời triển khai các quy định mới trong 

lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng. 

- Rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế về quản lý đầu tư phù hợp 

các quy định hiện hành và đặc điểm tình hình của địa phương. 

3. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, 

nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế 

Xây dựng và tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu kinh tế 

của tỉnh, trong đó đẩy mạnh tái cơ cấu ngành, lĩnh vực với trọng tâm là tái cơ cấu đầu 

tư công, ngành nông nghiệp và ngành công thương, cụ thể:  

3.1. Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao hiệu quả và giá trị gia 

tăng của ngành; giải quyết tốt các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông 

thôn mới 

- Tiếp tục chỉ đạo tập trung triển khai tích cực và hiệu quả kế hoạch thực hiện đề 

án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển 

bền vững giai đoạn 2014 - 2020; các kế hoạch thực hiện đề án tổ chức tiêu thụ nông - 

thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 

2020; kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông 

nghiệp giai đoạn 2014 - 2020; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản 

xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn (các lĩnh vực lúa, cây ăn quả, 

rau màu, chăn nuôi, thủy sản) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020.  

- Xây dựng, thực hiện đề án, dự án nâng cao giá trị gia tăng hàng nông, lâm, thủy 

sản thông qua áp dụng công nghiệp chế biến, bảo quản và giảm tổn thất; nâng cao giá 

trị các sản phẩm thế mạnh, giảm sản phẩm bán thô, tăng giá trị thông qua chế biến, 

đóng gói, xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu. 

- Tập trung chọn tạo, phát triển các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất 

lượng, giá trị thương phẩm cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển các giống 
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lúa có giá trị cao, lúa đặc sản, có thị trường tiêu thụ ổn định; đẩy mạnh phát triển màu 

theo hướng an toàn thực phẩm; tăng cường đưa cây màu xuống ruộng và áp dụng các  

tiêu chuẩn VietGAP, GLobalGAP; phát huy hiệu quả các cùng chuyên canh cây ăn trái 

(bưởi năm roi, cam sành, nhãn, chôm chôm,...) đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước 

và xuất khẩu. 

- Tổ chức lại xuất ngành chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô công nghiệp, 

an toàn dịch bệnh và ít gây ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh phát triển sản phẩm chăn 

nuôi gia cầm (thịt và trứng) theo hướng liên kết sản xuất và tiêu thụ; tiếp tục phát triển 

các loại giống vật nuôi chất lượng cao, tập trung vào heo, bò thịt và gia cầm.  

- Tiếp tục phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng đa dạng hóa đối tượng và 

phương thức nuôi, chú trọng phát triển một số loại thủy đặc sản có giá trị và thị trường 

tiêu thụ ổn định, đồng thời tiếp tục tái cơ cấu ngành hàng cá tra. 

- Tập trung phát triển các mô hình sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ giữa hộ 

nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, làng nghề với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị từ sản 

xuất đến tiêu thụ để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, từng bước đưa ngành nông 

nghiệp sản xuất với quy mô lớn hơn, giá trị gia tăng cao; tổ chức các hoạt động xúc 

tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, thủy sản có thế mạnh của tỉnh. 

- Tiếp tục giới thiệu, triển khai hiệu quả chính sách đặc thù khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để 

thu hút doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

- Đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, 

thủy sản; nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Triển khai áp dụng các đề tài nghiên cứu 

khoa học, ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các 

mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững nhằm tăng năng suất, chất lượng và khả năng 

cạnh tranh của cây trồng, vật nuôi. Chủ động trong công tác phòng ngừa , kiểm soát , 

ngăn chăṇ và xử lý có hiêụ quả các loaị dic̣h bêṇh trên cây trồng và vâṭ nuôi ; kiểm soát 

vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Tiếp tục huy động nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp - nông 

thôn, trong đó tập trung lồng ghép các nguồn vốn triển khai các Đề án tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao tiến 

đến nền nông nghiệp hữu cơ. 

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi, quy hoạch phát triển ngành nông 

nghiệp, thủy sản,… đảm bảo phù hợp yêu cầu phát triển nông nghiệp, thủy sản, tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp và thích ứng biến đổi khí hậu (xâm nhập mặn, khô hạn). 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế 

hoạch đề ra, đảm bảo đến năm 2020 toàn tỉnh có 50% xã nông thôn đạt chuẩn xã nông 

thôn mới, có một đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục nâng 

cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận 

đạt chuẩn.  

3.2. Tái cơ cấu thị trường tài chính 

- Tăng cường thanh tra, giám sát các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn đảm 

bảo tăng trưởng an toàn, bền vững, đáp ứng về chất lượng tài sản theo đúng yêu cầu 
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của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; giám sát các Quỹ tín dụng nhân dân trong việc 

thực hiện các nội dung theo phương án cơ cấu được duyệt; tiếp tục nâng cao năng lực 

cho đội ngũ quản lý và điều hành các Quỹ tín dụng nhân dân đáp ứng về tiêu chuẩn và 

trình độ theo quy định. 

- Đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trên cơ 

sở mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến quy trình cho vay; tiếp tục đẩy 

mạnh triển khai các dịch vụ thanh toán hiện đại, phát triển mạng lưới POS trên địa 

bàn, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt,… đáp ứng tốt nhu cầu tiếp cận nguồn 

vốn và thanh toán của tổ chức, cá nhân và doanh nghiêp. 

3.3. Phát triển công nghiệp và xây dựng làm nền tảng cho phát triển kinh tế, phát 

triển công nghiệp từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao chuỗi giá trị gia tăng cho 

sản phẩm công nghiệp 

- Tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, tạo nhiều việc 

làm, giá trị xuất khẩu lớn của tỉnh phát triển ổn định, chú trọng phát triển tiểu thủ công 

nghiệp, thủ công mỹ nghệ gắn với phát triển du lịch, bảo tồn ngành nghề truyền thống. 

- Tăng cường thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công 

nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, trong đó tập trung thu hút các dự án có suất 

đầu tư lớn, các dự án chế biến hàng nông sản, sản xuất vật tư và máy móc phục vụ 

nông nghiệp, vật liệu mới,...gắn với nguồn nguyên liệu của địa phương; mời gọi các 

nhà đầu tư có tiềm lực lớn, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo 

ra sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, v.v… tạo sức đột phá trong phát triển công nghiệp.  

- Tiếp tục điều chỉnh, lập mới và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, 

đề án, kế hoạch về phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cụm công 

nghiệp, quy hoạch điện lực; đề án tổ chức lại ngành sản xuất gạch gốm, đề án nâng cao 

chuỗi giá trị gia tăng ngành sản xuất gốm đỏ Vĩnh Long, kế hoạch tái cơ cấu ngành 

công thương,… 

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Tăng cường 

hỗ trợ phát triển vật liệu xây dựng không nung; phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, 

hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các dự án nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu về 

nhà ở của người dân.  

3.4. Đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch đảm bảo hỗ 

trợ và thúc đẩy sản xuất phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống xã hội 

- Xây dựng, triển khai các chương trình, đề án hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục 

hoàn thiện và triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch phát triển thương mại, xăng dầu, 

khí hóa lỏng; kế hoạch phát triển chợ, siêu thị; kế hoạch phát triển thương mại điện tử; 

đề án phát triển thương mại nông thôn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực xuất 

khẩu,… 

- Tích cực tìm kiếm thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp thiết lập các mối quan hệ 

chặt chẽ với các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm quảng bá, mở 

rộng thị trường nội địa và xuất khẩu; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có lợi 

thế cạnh tranh nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, xuất khẩu ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu 

quả và bền vững. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao và khả 
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năng cạnh tranh như tín dụng ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, y tế, đào tạo 

nguồn nhân lực… 

- Mời gọi thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại quy mô lớn; đầu tư 

các chợ đầu mối, chợ xã, trung tâm thương mại. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng và thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng hệ thống 

phân phối, kết nối cung cầu hàng hóa đến các vùng nông thôn gắn với các hội chợ, 

phiên chợ; phối hợp triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh. 

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 

2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác xúc 

tiến, quảng bá du lịch với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm nâng cao hình 

ảnh con người và quê hương Vĩnh Long; phát triển du lịch trên cơ sở khai thác lợi thế 

về điều kiện tự nhiên, văn hóa, lịch sử của tỉnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả của 

các tuyến, điểm du lịch cũng như hoạt động của cơ sở du lịch, nhằm đáp ứng nhu cầu 

của khách du lịch trong nước cũng như khách quốc tế. 

- Thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch gắn với tăng 

cường các quản lý hoạt động kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp tại các khu, 

điểm du lịch trên địa bàn, quản lý tốt chất lượng dịch vụ và giá cả; liên kết, kết nối du 

lịch trong vùng, gắn kết du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng với du lịch di tích lịch sử, văn 

hóa dân tộc và hoạt động làng nghề; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu 

tư phát triển du lịch (phát triển hạ tầng, sản phẩm du lịch,...). 

- Phát huy phương thức vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, có chính sách tạo 

điều kiện thông thoáng, khuyến khích hoạt động vận tải thủy nội địa góp phần giảm 

chi phí vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là vận chuyển các loại vật tư phục vụ sản xuất, 

vật liệu xây dựng, hàng nông sản…; kết hợp phát triển vận tải với các hoạt động du 

lịch, nghỉ dưỡng trên sông nước. 

4. Đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ 

tầng đồng bộ phát triển kinh tế - xã hội 

- Huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội và các công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy phát triển. Phối hợp với 

các Bộ, ngành Trung ương để vận động các nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn hỗ 

trợ phát triển chính thức; khuyến khích, huy động các nhà đầu tư thuộc các thành phần 

kinh tế đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bằng các hình thức 

đầu tư hợp tác công tư (PPP), đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư 

các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 

công trình ứng phó với biến đổi khí hậu; các công trình giao thông trọng điểm như ĐT 

902, ĐT 907, hạ tầng khu, cụm công nghiệp,… 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng; rà soát, 

điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế 

xã hội, quy hoạch hạ tầng đô thị, đảm bảo đồng bộ với tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội vùng của tỉnh, chú trọng điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thị xã Bình Minh và 

thành phố Vĩnh Long để phát huy vai trò đầu tàu của hai địa phương này và tạo động 

lực cho các địa phương khác trong tỉnh phát triển. Hoàn thành công tác bồi hoàn giải 
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tỏa tại các khu - tuyến công nghiệp, tuyến dân cư để giao đất sạch cho nhà đầu tư triển 

khai thực hiện dự án đúng tiến độ đã cam kết. 

- Đẩy nhanh tốc độ phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh, tập trung đầu tư 

nâng cấp các đô thị hiện có. Phấn đấu đến năm 2020 đưa thành phố Vĩnh Long đạt đô 

thị loại II; thị xã Bình Minh đạt đô thị loại III; thị trấn Vũng Liêm, thị trấn Trà Ôn đạt 

đô thị loại IV; đô thị Tân Quới (Bình Tân), Phú Quới (Long Hồ), Cái Ngang (Tam 

Bình), Hựu Thành (Trà ôn) đạt đô thị loại V. Tập trung cho công tác phát triển nhà ở, 

chú trọng phát triển nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp và gia đình chính sách khó 

khăn về nhà ở. 

5. Tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ thúc đẩy doanh 

nghiệp phát triển. 

- Tiếp tục triển khai, phổ biến các Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp năm 2014 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. Rà soát, điều chỉnh chính sách khuyến khích đầu tư 

của tỉnh cho phù hợp với các quy định mới (Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất 

đai,…) và điều kiện thực tế của tỉnh, tạo điều kiện để tăng thu hút đầu tư.  

- Xây dựng và triển khai chương trình khởi sự doanh nghiệp, kế hoạch phát triển 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh triển khai 

các nhóm giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết số 35-2016/NQ-

CP, ngày 16/5/2016 và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, 

giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 07/01/2013 của Chính phủ.  

- Triển khai tốt, hiệu quả các kế hoạch, chương trình, hoạt động xúc tiến đầu tư 

trong nước và ngoài nước; ưu tiên tập trung mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực cơ sở hạ 

tầng, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, 

công nghiệp chế biến hàng nông sản,…; đồng thời, thường xuyên rà soát theo dõi tiến 

độ triển khai của các dự án theo giấy chứng nhận đầu tư; thực hiện tốt công tác tư vấn, 

hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư; tập trung tháo gỡ 

các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. 

- Tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng 

đến năm 2020 theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ. Thực hiện quyết 

liệt các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI). Tập trung xây 

dựng, quảng bá thương hiệu hình ảnh của tỉnh Vĩnh Long; cải thiện chỉ số về chi phí 

không chính thức, chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai; phấn đấu nâng cao chỉ 

số cạnh tranh trong bảng xếp hạng chỉ số PCI toàn quốc hàng năm nhằm tạo sức hút 

đầu tư đối với doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào tỉnh. 

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và 

ngoài nước , thường xuyên thưc̣ hiêṇ viêc̣ rà soát cải cách thủ tuc̣ hành chính , minh 

bạch hơn trong thực hiện các chính sách taọ điều kiêṇ thuâṇ lơị cho doanh nghiêp̣ 

tham gia đầu tư phát triển. 

- Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất, nghiên cứu 

phát triển sản phẩm mới, áp dụng các phương pháp quản lý doanh nghiệp và quản lý 

chất lượng tiên tiến để tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị 

gia tăng, chất lượng sản phẩm tăng sức cạnh tranh trên thị trường. 
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- Xây dựng, triển khai chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên 

địa bàn tỉnh theo Nghị định số 111/2015/ND-CP, ngày 03/11/2015 của Chính phủ; rà 

soát bổ sung, điều chỉnh hệ thống các cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, trong 

đó tập trung cho các ngành, các lĩnh vực được ưu tiên phát triển; tổ chức các Hội nghị 

xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài. 

- Hoàn thiện quy trình giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẩm định báo cáo tác động môi trường cho 

các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trong các khu công nghiệp theo hướng đơn giản 

các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư 

trên địa bàn; xử lý thu hồi đất các dự án treo, quy hoạch treo và các dự án vi phạm 

Luật Đất đai; thực hiện nhanh, đúng quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các tổ chức. 

6. Tăng cường liên kết vùng; phát triển khu, cụm, tuyến công nghiệp 

- Kịp thời và tích cực phối hợp với Bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành trong 

khu vực ĐBSCL triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án có 

tính chất liên vùng. Đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác vùng trong sản xuất, chế 

biến, tiêu thụ nông sản; xây dựng và nâng cấp hệ thống thủy lợi, hạ tầng giao thông; 

ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển triển kinh tế- xã 

hội với thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển công 

nghiệp, nhất là hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm và khai thác 

có hiệu quả các khu, tuyến công nghiệp hiện có, tạo cơ sở để thu hút đầu tư, thúc đẩy 

ngành công nghiệp tăng trưởng. Tập trung mời gọi các nhà đầu tư lấp đầy KCN Hòa 

Phú giai đoạn 2 và KCN Bình Minh, đầu tư dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN 

Đông Bình, hạ tầng Cụm công nghiệp Trường An để góp phần tạo động lực lan tỏa 

phát triển công nghiệp và nâng tiêu chí đô thị cho các địa phương. 

- Tập trung quản lý về quy hoạch và môi trường các khu công nghiệp; đẩy nhanh 

tiến độ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp; thực hiện tốt 

công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch bàn giao cho 

các nhà đầu tư. 

7. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế 

- Tập trung thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, đảm bảo sử dụng hiệu quả các 

nguồn vốn thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của 

tỉnh; trong đó, chú trọng tăng chi đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên. Xiết chặt 

kỷ luật đầu tư, triển khai kịp thời, đầy đủ và thực hiện nghiêm các văn bản QPPL về 

quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; tăng cường thanh tra, giám sát, làm rõ trách 

nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân gây lãng phí, thất thoát trong đầu tư công. 

- Đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, khai 

thác tốt lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Tăng cường các hoạt động liên kết, hợp tác xúc 

tiến đầu tư; thu hút doanh nghiệp, các nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

kịp thời hỗ trợ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn tín 

dụng; thực hiện quyết liệt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó 
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khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; rà soát, phân loại và xử lý 

đối với các dự án đầu tư chậm triển khai. 

- Tích cực, linh hoạt huy động thêm nguồn lực và đa dạng hóa hình thức đầu tư 

các công trình xây dựng cơ bản; đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng vùng nông thôn và các dịch vụ y tế, giáo dục; xây dựng danh mục các dự án trên 

địa bàn có thể thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) làm cơ sở đưa vào danh 

mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020; tập trung thực hiện những dự án PPP tiên 

phong nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đăng ký 

thực hiện, qua đó thu hút thêm các nguồn lực mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh. 

8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học, 

công nghệ 

8.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

 - Tập trung thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp 

hành trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.  

- Tích cực triển khai thực hiện các đề án, dự án về đổi mới giáo dục phổ thông: 

đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục…, đề án xây dựng xã hội học tập, 

đề án phổ cập giáo dục theo hướng duy trì chất lượng và phát triển bền vững. 

- Đẩy mạnh phát triển giáo dục toàn diện, thực hiện linh hoạt kế hoạch giáo dục 

phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tổ chức nhiều “sân chơi” trí tuệ cho học 

sinh, mở rộng diện học sinh được học 2 buổi/ngày nhất là ở bậc mầm non, tiểu học và 

THCS; tăng cường xã hội hóa giáo dục gắn với đa dạng hóa các hình thức đào tạo, trên 

cơ sở liên doanh, liên kết đào tạo trong và ngoài nước. 

- Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đẩy mạnh, 

nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp 

và phân luồng cho học sinh phổ thông, công tác xã hội hóa giáo dục, huy động và sử 

dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục; bồi dưỡng 

nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn 

hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập. 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thầy 

thuốc và cán bộ y tế, có chính sách thu hút đội ngũ bác sĩ, dược sĩ đại học chính quy về 

công tác tại các cơ sở y tế trong tỉnh; tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn 

cho đội ngũ bác sĩ cho các tuyến đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân 

dân. 

- Rà soát, điều chỉnh cơ cấu nguồn nhân lực để khắc phục sự mất cân đối giữa 

các lĩnh vực và đáp ứng yêu cầu, định hướng phát triển của địa phương. Triển khai 

thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, giải 

quyết việc làm cho lao động gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông thôn, 

ưu tiên đào tạo phục vụ xuất khẩu lao động.  
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- Rà soát, bổ sung cơ chế chính sách đãi ngộ nhằm giữ chân và thu hút người tài, 

các chuyên gia, cán bộ khoa học kỹ thuật, các doanh nhân, nhà quản lý, bác sỹ, nghệ 

nhân,…có sáng tạo, kinh nghiệm, năng lực, trình độ về làm việc cho địa phương. 

- Quy hoạch mạng lưới trường, lớp, ngành nghề đào tạo gắn chặt với Quy hoạch 

của tỉnh và của vùng ĐBSCL. Tăng cường đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng các 

nguồn lực đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong nước 

và quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

8.2. Phát triển khoa học và công nghệ 

- Tiếp tục tục đầu tư trang thiết bị và hiện đại hóa các phòng thí nghiệm trong 

tỉnh đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, triển khai, quản lý và sản xuất; đầu tư xây dựng 

vườn ươm doanh nghiệp khoa học công nghệ, các khu triển khai ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ, ưu tiên đầu tư các khu công nghệ cao. 

- Tranh thủ tiềm lực khoa học và công nghệ của trung ương, các kênh chuyển 

giao công nghệ mới, công nghệ cao từ các viện, trường trong và ngoài nước nhằm 

nâng cao trình độ và năng lực công nghệ của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học 

và công nghệ của tỉnh trước mắt và lâu dài. 

 - Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học và phát triển công nghệ ở cấp tỉnh 

và cấp cơ sở. Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực khoa học và 

công nghệ. Tạo môi trường thuận lợi cho việc gắn kết nghiên cứu khoa học với giáo 

dục và đào tạo, thu hút các nguồn lực đầu tư vào hoạt động sáng tạo.  

- Tập trung xây dựng và chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình khoa học công 

nghệ thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội; trong đó tập trung đẩy mạnh 

chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; hỗ trợ 

nông dân tiếp cận nhanh, hiệu quả với các kết quả nghiên cứu, chuyển giao và ứng 

dụng. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, sản xuất 

nông nghiệp, nông thôn, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và công nghệ 

sau thu hoạch. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phương pháp 

quản trị, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, đăng ký độc quyền nhãn hiệu 

hàng hóa, kiểu dáng, sở hữu công nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh. 

9. Phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nhân 

dân 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị 30 của Bộ chính trị;  Chỉ thị 10 

của Ban Bí thư và Thông báo số 159 tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế 

dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá”, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng 

nông thôn mới”. 

- Đổi mới nội dung, hình thức phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tăng 

cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch. Bảo tồn, 
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phát huy giá trị di sản văn hóa các vật thể và phi vật thể. Đa dạng các hình thức xã hội 

hoá trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch. 

 - Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao tỉnh Vĩnh 

Long đến năm 2020; cụ thể triển khai tốt kế hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Vĩnh 

Long giai đoạn 2016- 2020; ưu tiên xây dựng, phát triển một số đội tuyển thể thao 

trọng điểm có thế mạnh của tỉnh. 

- Thực hiện tốt công tác gia đình theo quy định của Nghị định số 02/2013/NĐ-CP 

của Chính phủ. Chú trọng thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 629/QĐ-TTg, ngày 

29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình Hành động quốc gia về phòng, 

chống bạo lực gia đình đến năm 2020 theo Quyết định số 215/QÐ-TTg, ngày 

06/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ nhằm 

tạo chuyển biến căn bản về đạo đức lối sống, phát triển toàn diện; có năng lực và bản 

lĩnh trong hội nhập quốc tế. 

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục và thực hiện đồng bộ các giải pháp 

để kiểm soát tốc độ tăng dân số hợp lý, giảm mạnh sự mất cân bằng giới tính khi sinh 

và nâng cao chất lượng dân số.  

- Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 

thực hiện lồng ghép có hiệu quả với các chương trình phát triển kinh tế. Tập trung giải 

quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; 

phát huy vai trò của người cao tuổi. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn vốn 

đảm bảo triển khai hiệu quả Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo tiêu chuẩn 

nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội, cung cấp đầy đủ các dịch vụ cơ bản cho 

người dân; nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý; thúc đẩy bình đẳng giới và vì 

sự tiến bộ của phụ nữ; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; thực hiện tốt, đầy đủ các 

chính sách về dân tộc, tôn giáo. 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về 

việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-

2020 và Quyết định số 1167/QĐ-TTg, ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020; mở rộng 

quy mô, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các quỹ bảo hiểm, đảm bảo 

quyền lợi cho các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

- Tiếp tục triển đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 

Bệnh viện đa khoa khu vực,…củng cố và phát triển mạng lưới y học cổ truyền; quản lý 

chặt chẽ các loại hình y tế; có cơ chế, chính sách xã hội hoá xây dựng và phát triển hệ 

thống y tế ngoài công lập. 
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10. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu 

cho bộ máy quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Tập trung xây dựng 

hệ thống đê bao, thủy lợi nội đồng khép kín nhằm phòng tránh và hạn chế các tác động 

xấu do thiên tai, biến đổi khí hậu; theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, kịp thời có các 

biện pháp hỗ trợ các địa phương, người dân bảo vệ sản xuất, ứng phó, khắc phục hậu 

quả do mưa lớn, lốc xoáy, sạt lở bờ sông, lũ lụt, triều cường, hạn hán, xâm nhập mặn. 

Xây dựng và triển khai kế hoạch khắc phục sự cố môi trường do hạn hán, xâm nhập 

mặn và các biện pháp tăng cường năng lực phòng chống thiên tai; tăng cường bảo vệ 

các công trình thủy lợi, các tuyến đê bao, đập, cống,..; huy động lực lượng, vật tư sửa 

chữa kịp thời các công trình hư hỏng.  

- Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ môi 

trường, phát triển bền vững trong cộng đồng đi đôi với kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi 

trường, nhất là xử lý nước thải, chất thải trong sản xuất công nghiệp, các cơ sở y tế, 

khu tập trung đông dân cư, đô thị; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ; kiểm 

soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng , tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường trên 

địa bàn tỉnh. 

- Hoàn chỉnh cơ chế chính sách quy định về quản lý, khai thác và sử dụng đất,  

tài nguyên khoáng sản theo quy hoạch, kế hoạch đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; khuyến 

khích sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới; khuyến khích doanh nghiệp bảo vệ 

môi trường, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng; nâng cao chất lượng dự báo và chủ 

động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu, hạn, 

mặn, nước biển dâng. 

11. Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người 

dân trong phát triển kinh tế - xã hội 

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm quy định về kê khai, kiểm soát kê 

khai tài sản, thu nhập; tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm công 

vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy 

tố xét xử trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản do tham nhũng. 

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin 

cho các cơ quan báo chí để đảm bảo chính xác thông tin khách quan, đúng sự thật để 

góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. 

- Đa dạng các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân 

về phòng chống tham nhũng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển 

hình, bảo vệ người tố cáo tham nhũng. 



14 
 

- Chấp hành nghiêm chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung vào lĩnh vực 

quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, tài nguyên thiên nhiên, công lao động và tài sản 

nhà nước. 

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, thực hiện hiệu quả hệ thống tiêu 

chí, quy trình đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm qua thực thi nhiệm vụ 

công tác; tiếp tục thực hiện Đề án “phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, 

tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Long”. 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của UBND cấp huyện, cấp xã. 

Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, ý thức trách nhiệm 

trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường 

pháp chế XHCN trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; đảm bảo sự phối hợp 

thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong thực thi công vụ; nâng cao 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả 

quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của 

tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính từ quản lý 

sang phục vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội, chấp hành 

luật pháp; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. 

- Tiếp tục thực hiện và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành 

chính (TTHC); thường xuyên rà soát, hệ thống hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật trên địa bàn tỉnh cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với văn bản 

của trung ương, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp; công khai, thống nhất trong thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận 

lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện. 

- Tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ của bộ 

phận "một cửa", "một cửa liên thông", tạo môi trường thân thiện, đảm bảo tiếp nhận, 

giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính góp phần nâng cao chất lượng phục vụ 

người dân, doanh nghiệp. 

- Tập trung triển khai xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-

CP của Chính phủ. Đẩy nhanh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 

nhà nước, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến để thực hiện liên thông giữa các cơ 

quan cùng cấp hành chính và giữa các cấp hành chính, nhằm nâng cao tính công khai, 

minh bạch và giải quyết tốt công việc cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp. 

- Đẩy mạnh công tác thi hành án, công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, trong 

đó đặc biệt chú ý đến tinh thần trách nhiệm của công chức thực thi công vụ. Tăng 

cường thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp; nâng 

cao chất lượng các dịch vụ công trong bổ trợ tư pháp. 

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động quản lý báo chí, xuất bản; 

tăng số lượng gắn với tăng thời lượng và chất lượng phát sóng truyền hình; phát triển 

mạng viễn thông thế hệ mới, cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông đa dạng, chất 

lượng tốt phục vụ người dân.  
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12. Tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, 

chủ động hội nhập quốc tế 

- Tập trung quán triệt và cụ thể hóa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc theo các nghị quyết 

của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc 

trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW (khóa X) của Bộ Chính trị về tiếp tục 

xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững 

chắc; Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 

IX xác định các tình huống chiến lược trong tác chiến phòng thủ của địa phương, Nghị 

định số 152/2007/NĐ-CP, ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; 

Nghị định số 02/2016/NĐ-CP, ngày 05/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ, Luật Nghĩa vụ 

quân sự năm 2015,…  

- Thực hiện tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối 

tượng gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh làm thất bại âm mưu thủ 

đoạn “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, đảm bảo an 

ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

- Đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động 

viên và công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập cho lực lượng vũ trang từng bước hiện 

đại, có trình độ khoa học kỹ thuật, tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động ứng phó 

với mọi tình huống. 

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực quốc phòng và bảo vệ bí mật nhà 

nước, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên 

địa bàn không để xảy ra bất thường, điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Triển khai 

thực hiện phương án phòng, chống gây rối, bạo loạn, khủng bố, chương trình quốc gia 

phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông.  

- Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch 

công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội 

phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tăng 

cường quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều 

kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ,...phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa 

và đấu tranh phòng chống tội phạm. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc phù hợp với tình hình, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; xây dựng và nhân 

rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đưa các hoạt động của phong trào ngày càng có 

hiệu quả. Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân và các tổ chức 

nòng cốt làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, đáp 

ứng tốt với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Đổi mới và nâng cao chất lượng họp giao ban báo chí, đảm bảo hoạt động của 

các cơ quan báo chí  theo đúng định hướng, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị trọng 

tâm của tỉnh. Giữ vững mạng lưới truyền thanh cơ sở, thông tin nhanh, kịp thời mọi sự 

kiện, thành tựu kinh tế- xã hội, các vấn đề chủ quyền, biển đảo, môi trường… định 

hướng dư luận và hướng dẫn xã hội hoạt động theo hướng tích cực; triển khai các biện 
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pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin của cơ quan nhà nước, hệ thống bảo mật, giám sát quản lý mạng. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại , tăng cường phối hợp chặt chẽ , đồng bộ 

giữa các cơ quan , ban ngành trên địa bàn tỉnh , giữa Trung ương và địa phương , giữa 

đối ngoại Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân ; tích cực mở rộng quan hê ̣hữu nghi ,̣ 

kết hợp hoạt động giao lưu hữu nghị với công tác vận động viện trợ thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, giao thông nông 

thôn và các hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của 

bạn bè quốc tế , tạo tiền đề cho sự hợp tác về kinh tế , đầu tư, thương maị, giáo dục, du 

lịch, góp phần phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh nhà, nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh 

Vĩnh Long trong quan hệ quốc tế. 

- Tiếp tục quán triệt thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà 

nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế; vận động viện trợ phi chính phủ nhà nước 

(PCPNN) theo chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN tỉnh Vĩnh Long. Tổ 

chức tốt các đoàn ra, đoàn vào, tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế 

thông qua kênh ngoại giao; tiếp tục thực hiện các ký kết, thỏa thuận quốc tế, đặc biệt là 

các thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế -xã hội với các tỉnh của Nước Lào và 

Campuchia; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư , thương maị , du lic̣h và hỗ trợ 

doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và thực hiện các biện pháp nhằm duy trì chỉ 

số năng lưc̣ caṇh tranh cấp tỉnh.  

- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thường trực và Tổ giúp 

việc Ban chỉ đạo Hội nhập quốc tế về kinh tế. Tăng cường tập huấn, phổ biến thông 

tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho các cán bộ quản lý nhà nước và doanh 

nghiệp. Thông tin, tuyên truyền về Chiến lược tham gia các thỏa thuận thương mại tự 

do (FTA) đến năm 2020. Tăng cường kết nối với trung ương nhằm cung cấp kịp thời, 

đầy đủ thông tin, tài liệu và các trợ giúp kỹ thuật về hội nhập kinh tế quốc tế cho các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

13. Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán 

bộ, công chức viên chức đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; ban hành 

các quy định triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ về tự chủ trong các ngành, lĩnh vực, trên cơ sở đó chủ động sắp xếp, tổ 

chức bộ máy, biên chế hoạt động của tổ chức nhằm phát huy hiệu quả các hoạt động 

sự nghiệp công.  

- Thực hiện tốt Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ 

và đề án của tỉnh về tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên 

chức; về đánh giá và phân loại cán bộ công chức, viên chức. 

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện „tự diễn biến‟, „tự chuyển hóa‟ trong 

đội ngũ đảng viên, cán bộ, CCVC. Từng thành viên UBND tỉnh tăng cường phối hợp 

trong công tác; chủ động nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời, đúng quy định những vấn 
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đề đột xuất, phát sinh, đặc biệt trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm những vấn đề nổi cộm, 

bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, những vụ khiếu kiện kéo dài, đông người. 

- Đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ công chức; 

tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, 

tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng 

cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn đáp ứng yêu cầu, điều kiện, tình hình mới;  

luân chuyển, bố trí cán bộ, CCVC đúng vị trí việc làm, phù hợp với khả năng, sở 

trường và chuyên môn được đào tạo, phát huy năng lực và nâng cao chất lượng tham 

mưu, xử lý công việc của đội ngũ cán bộ, CCVC. 

- Rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo ngạch, chức 

danh nghề nghiệp và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Căn cứ Chương trình hành động này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ 

tịch UBND cấp huyện, cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ, tiến hành xây dựng và triển 

khai kế hoạch, chương trình hành động của sở ngành và địa phương; trong đó, cần xác 

định các nhiêṃ vu ̣trọng tâm , trọng điểm, các giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong 

Chương trình hành động của Chủ tịch UBND tỉnh và các chương trình, đề án nêu trong 

phụ lục 1, phụ lục 2 đính kèm chương trình này; tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm, đề 

xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với tình hình cụ thể và báo cáo UBND tỉnh kết 

quả thực hiện. 

Tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo sâu sát cơ sở, tháo gỡ khó khăn vướng 

mắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ , mục tiêu của đơn vị , của ngành, góp phần thực hiện 

thắng lợi các nhiệm vụ chung về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Giao Sở kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo 

dõi việc thực hiện Chương trình này, định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; 

trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời báo 

cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết./. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đã ký: Nguyễn Văn Quang 

 



 

 

 

 

DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG, ĐỀ ÁN CỦA UBND TỈNH VĨNH LONG 

TIẾP TỤC THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020 

 

TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

SỐ VĂN 

BẢN 

NGÀY 

QUYẾT 

ĐỊNH 

HÌNH 

THỨC 

VĂN 

BẢN 

I PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG ĐỊNH HƢỚNG XHCN, TẠO MÔI TRƢỜNG VÀ ĐỘNG LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

1 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 09/3/2016 của Tỉnh ủy về đẩy 

mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. 

Sở Công 

thương 
Các sở, ban, 

ngành và địa 

phương 

1733 /QĐ-

UBND 
 

11/8/2016 Quyết 

định 

2 Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015-2020 của tỉnh Vĩnh Long. 

Sở Công 

thương 

Các đơn vị có 

liên quan 

80/QĐ-UBND 16/01/2015 Quyết 

định 

II ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ CÁC CÂN ĐỐI LỚN CỦA NỀN KINH TẾ 

3 Phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh tỉnh Vĩnh Long 5 năm 2016-

2020. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các sở, ban 

ngành tỉnh và 

đơn vị liên quan 

158/2015/NQ-

HĐND 

11/12/2015 Nghị 

quyết 

4 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các sở, ban 

ngành tỉnh và 

đơn vị liên quan 

1142/QĐ-

UBND 

06/7/2015 Quyết 

định 

5 Quy định về phân cấp quản lý đầu tư và đấu thầu các chương trình, dự án sử 

dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các sở, ban 

ngành tỉnh và 

đơn vị liên quan 

29/2016/QĐ-

UBND 

15/7/2016 Quyết 

định 

6 Quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính 

chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN  

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các sở, ban 

ngành tỉnh và 

đơn vị liên quan 

23/2016/QĐ-

UBND 

06/7/2016 Quyết 

định 

7 Phương án xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

giai đoạn 2014-2015. 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Các đơn vị có 

liên quan 

968/QĐ-

UBND 

30/6/2014 Quyết 

định 

8 Quy định tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. 

Cục thuế tỉnh Các đơn vị có 

liên quan 

170/2016/NQ-

HĐND 

07/4/2016 Nghị 

quyết 

9 Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020  

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các sở, ban 

ngành tỉnh và 

đơn vị liên quan 

19/2016/NQ-

HĐND 

03/8/2016 Nghị 

quyết 

Phụ lục 1 
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TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

SỐ VĂN 

BẢN 

NGÀY 

QUYẾT 

ĐỊNH 

HÌNH 

THỨC 

VĂN 

BẢN 

10 Ban hành giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp. Cục thuế tỉnh Các đơn vị có 

liên quan 

01/2016/QĐ-

UBND 

08/01/2016 Quyết 

định 

III ĐẨY MẠNH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GẮN VỚI ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƢỞNG, NÂNG CAO NĂNG SUẤT, HIỆU QUẢ VÀ SỨC 

CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ 

11 Đề án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2020. Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Các đơn vị có 

liên quan 

08/2009/QĐ-

UBND 

07/4/2009 Quyết 

định 

12 Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng nâng cao giá 

trị, hiệu quả và phát triển bền vững” giai đoạn 2014-2020. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Các đơn vị có 

liên quan 

03-ĐA/TU 20/02/2014 Đề án 

13 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo 

hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững” giai đoạn 2014-2020. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Các đơn vị có 

liên quan 

928/KH-

UBND 

16/4/2014 Kế hoạch 

14 Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Sở Công 

thương 

Các đơn vị có 

liên quan 

1013/QĐ-

UBND 

18/6/2015 Quyết 

định 

15 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2015-2020 của tỉnh Vĩnh 

long. 

Sở Công 

thương 

Các đơn vị có 

liên quan 
71/QĐ-

UBND 

15/01/2015 Quyết 

định 

16 Chương trình hành động thực chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 

2011-2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Vĩnh Long 

Sở Công 

thương 

Các đơn vị có 

liên quan 
1064/QĐ-

UBND 

15/7/2014 Quyết 

định 

17 Đề án nâng cao năng lực xuất khẩu tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020. Sở Công 

thương 

Các đơn vị có 

liên quan 
208/QĐ-

UBND 

22/01/2016 Quyết 

định 

18 Đề án tổ chức hệ thống tiêu thụ Nông – Thủy sản gắn với tái cơ cấu nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2020. 

Sở Công 

thương 

Các đơn vị có 

liên quan 
1883/QĐ-

UBND 

15/12/2014 Quyết 

định 

19 Đề án hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

đến năm 2020. 

Sở Công 

thương 

Các đơn vị có 

liên quan 
103/QĐ-

UBND 

13/012016 Quyết 

định 

20 Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm, hoàn thiện, 

nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại 

tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 – 2020” 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các sở, ban 

ngành tỉnh và 

đơn vị liên quan 

1415/QĐ-

UBND 

29/6/2016 Chương 

trình 

IV ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN ĐỘT PHÁ CHIẾN LƢỢC VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ 

HỘI 
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TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

SỐ VĂN 

BẢN 

NGÀY 

QUYẾT 

ĐỊNH 

HÌNH 

THỨC 

VĂN 

BẢN 

21 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 

và định hướng đến 2025 

Sở Thông tin 

và truyền 

thông 

Các đơn vị có 

liên quan 

2086/QĐ-

UBND 

15/9/2016 Quyết 

định 

V TIẾP TỤC HOÀN THIỆN MÔI TRƢỜNG ĐẦU TỪ KINH DOANH, HỖ TRỢ THÖC ĐẨY DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN 

22 Quy định chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long. Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các sở, ban 

ngành tỉnh và 

đơn vị liên quan 

07/2013/QĐ-

UBND 

19/8/2013 Quyết 

định 

23 Kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-

2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các sở, ban 

ngành tỉnh và 

đơn vị liên quan 

837/QĐ-

UBND 

20/5/2015 Quyết 

định 

24 Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2020. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các sở, ban 

ngành tỉnh và 

đơn vị liên quan 

145/2015/NQ-

HĐND 

07/7/2015 Nghị 

quyết 

25 Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020. 

 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các sở, ban 

ngành tỉnh và 

đơn vị liên quan 

940/QĐ-

UBND 

25/4/2016 Quyết 

định 

26 Chương trình hành động  thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của 

Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các sở, ban 

ngành tỉnh và 

đơn vị liên quan 

1740/QĐ-

UBND 

12/8/2016 Quyết 

định 

27 Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Các sở, ban 

ngành tỉnh và 

đơn vị liên quan 

19/2016/QĐ-

UBND 

13/6/2016 Quyết 

định 

28 Quy định Quy mô diện tích tối thiểu cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

giai đoạn 2015 – 2020. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Các đơn vị có 

liên quan 

19/2015/QĐ-

UBND 

06/10/2015 Quyết 

định 

29 Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất 

gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

giai đoạn 2015-2020. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Các đơn vị có 

liên quan 

28/2015/QĐ-

UBND 

11/12/2015 Quyết 

định 

30 Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2013 – 2020. 
  

Sở Công 

thương 
Các đơn vị có 

liên quan 
1496/QĐ-

UBND 
19/8/2015 Quyết 

định 
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TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

SỐ VĂN 

BẢN 

NGÀY 

QUYẾT 

ĐỊNH 

HÌNH 

THỨC 

VĂN 

BẢN 

31 Quy hoạch Hệ thống kinh doanh bán lẻ và bán buôn sản phẩm rượu giai đoạn 

2013-2020 trên địa bàn tỉnh. 
Sở Công 

thương 
Các đơn vị có 

liên quan 
973/QĐ-

UBND 
11/6/2015 Quyết 

định 

32 Đề án nâng cao chuỗi giá trị ngành sản xuất gốm đỏ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 

2016-2020. 
Sở Công 

thương 
Các đơn vị có 

liên quan 
784/QĐ-

UBND 
06/4/2016 Quyết 

định 
33 Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất 

gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

giai đoạn 2015-2020 

Sở Tài chính Các đơn vị có 

liên quan 

28/2015/QĐ-

UBND 

11/12/2015 Quyết 

định 

VI PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP 

       

VII HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC CỦA NỀN KINH TẾ 

34 Quy định mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

 

Sở Tài chính Các đơn vị có 

liên quan 

160/2015/NQ-

HĐND 

11/12/2015 Nghị 

quyết 

35 Sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 Quy định 

mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

 

Sở Tài chính Các đơn vị có 

liên quan 

16/2016/NQ-

HĐND 

03/8/2016 Nghị 

quyết 

36 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường 

đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

Cục Thuế Các đơn vị có 

liên quan 

23/2016/NQ-

HĐND 

03/8/2016 Nghị 

quyết 

VIII NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ TĂNG CƢỜNG TIỀM LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

37 Kế hoạch thực hiện Đề án quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tri thức đến 

năm 2020. 

 

Sở Nội vụ Các đơn vị có 

liên quan 

1706/QĐ-

UBND 

22/10/2013 Quyết 

định 

38 Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2020 Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các sở, ban 

ngành tỉnh và 

đơn vị liên quan 

2612/QĐ-

UBND 

2/8/2011 Quyết 

định 

39 Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long. 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

Các đơn vị có 

liên quan 

2265/QĐ-

UBND 

22/10/2010 Quyết 

định 

40 Điều chỉnh Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

Các đơn vị có 

liên quan 

1128/QĐ-

UBND 

18/7/2012 

 

Quyết 

định 

41 Đề án khung các nhiêṃ vu ̣bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai, đoaṇ 2014-2020 Sở Khoa học 

và Công 

nghệ 

Các đơn vị có 

liên quan 

1358/QĐ-

UBND 

13/8/2013 Quyết 

định 

42 Kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học giữa UBND tỉnh Sở Khoa học Các đơn vị có 1416/QĐ- 30/9/2014 Quyết 
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TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

SỐ VĂN 

BẢN 

NGÀY 

QUYẾT 

ĐỊNH 

HÌNH 

THỨC 

VĂN 

BẢN 

Vĩnh Long và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 

2018 

và Công 

nghệ 

liên quan UBND  định 

43 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

tại tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Các đơn vị có 

liên quan 

677/QĐ-

UBND 

29/3/2016 Quyết 

định 

44 Đề án phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-

2015, đinh hướng đến năm 2020 

Sở Tư pháp Các đơn vị có 

liên quan 

1101/QĐ-

UBND 

24/7/2014 Quyết 

định 

IX PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, XÃ HỘI, XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN 

45 Đề án quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2020 và 

định hướng đến năm 2030. 

Sở Y tế Các đơn vị có 

liên quan 

1470/QĐ-

UBND 

03/9/2013 Quyết 

định 

46 Kê hoạch quản lý  chất thải y tế tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2020 Sở Y tế Các đơn vị có 

liên quan 

1238/QĐ-

UBND 

21/7/2015 Quyết 

định 

47 Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt 

Nam của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 

Sở Y tế Các đơn vị có 

liên quan 

992/QĐ-

UBND 

27/6/2012 Quyết 

định 

48 Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030. 

Sở Y tế Các đơn vị có 

liên quan 

1359/QĐ-

UBND 

04/8/2015 Quyết 

định 

49 Kế hoạch thực hiện Đề án cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến 

trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa 

bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016. 

Sở Y tế Các đơn vị có 

liên quan 

374/QĐ-

UBND 

24/02/2016 Quyết 

định 

50 Kế hoạch thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Vĩnh Long giai 

đoạn 2013-2015 và 2020. 

Sở Y tế Các đơn vị có 

liên quan 

1384/QĐ-

UBND 

14/8/2013 Quyết 

định 

51 Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS của  tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2020. 

Sở Y tế Các đơn vị có 

liên quan 

1899/QĐ-

UBND 

17/12/2014 Quyết 

định 

52 Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

Các đơn vị có 

liên quan 

691/QĐ-

UBND 

30/3/2016 Quyết 

định 

53 Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 

2016-2020  

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

Các đơn vị có 

liên quan 

829/QĐ-

UBND 

12/4/2016 Quyết 

định 

54 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Vĩnh Long 

giai đoạn 2016-2020 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

Các đơn vị có 

liên quan 

853/QĐ-

UBND 

14/4/2016 Quyết 

định 

55 Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác quản lý cai nghiện ma túy trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020. 

Sở Lao động, 

Thương binh 

Các đơn vị có 

liên quan 

1915/QĐ-

UBND 

22/12/2014 Quyết 

định 
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TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

SỐ VĂN 

BẢN 

NGÀY 

QUYẾT 

ĐỊNH 

HÌNH 

THỨC 

VĂN 

BẢN 

và Xã hội 

56 Kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 

của Thủ tướng Chính phủ phê Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 

2010-2020 (gọi tắt Đề án 32). 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

Các đơn vị có 

liên quan 

2761/QĐ-

UBND 

29/12/2010 Quyết 

định 

57 Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020. Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

Các đơn vị có 

liên quan 

1961/QĐ-

UBND 

29/11/2012 Quyết 

định 

58 Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em 

bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, 

trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào 

cộng đồng giai đoạn 2013-2020. 

 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

Các đơn vị có 

liên quan 

1652/QĐ-

UBND 

11/10/2013 Quyết 

định 

59 Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 

(tiến độ hỗ trợ tử năm 2016 đến năm 2020) 

Sở Xây dựng Các đơn vị có 

liên quan 

653/QĐ-

UBND 

25/3/2016  

60 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai 

đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

Các đơn vị có 

liên quan 

1035/QĐ-

UBND 

12/6/2013 Quyết 

định 

61 Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch đến năm 2020 tầm  nhìn đến năm 2030 Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Các đơn vị có 

liên quan 

200/QĐ-

UBND 

30/12/2014 Quyết 

định 

62 Chương trình “Hành trình về đất Long Hồ Dinh” năm 2017 Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Các sở, ngành 

tỉnh 

3431/UBND-

VX 

13/10/2015 Chương 

trình 

63 Kế hoạch liên tịch tuyên truyền Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư “về đẩy 

mạnh công tác BHYT trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW của 

Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, 

BHYT giai đoạn 2016-2020. 

Bảo hiểm xã 

hội tỉnh 

Các đơn vị có 

liên quan 

20-

KHLT/TGTU-

BHXH 

31/3/2016 Kế hoạch 

64 Kế hoạch tiến tới thực hiện lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 đến 

năm 2020. 

Bảo hiểm xã 

hội tỉnh 

Các đơn vị có 

liên quan 

1384/QĐ-

UBND 

14/8/2013 Quyết 

định 

65 Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Bảo hiểm xã 

hội tỉnh 

Các đơn vị có 

liên quan 

949/QĐ-

UBND 

28/3/2016 Quyết 

định 

66 Kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Vĩnh 

Long 

Bảo hiểm xã 

hội tỉnh 

Các đơn vị có 

liên quan 

1734/QĐ-

UBND 

11/8/2016 định 

X CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, PHÕNG CHỐNG THIÊN TAI, TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG 
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TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

SỐ VĂN 

BẢN 

NGÀY 

QUYẾT 

ĐỊNH 

HÌNH 

THỨC 

VĂN 

BẢN 

67 Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015 – 2020 và 

định hướng đến năm 2030 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các đơn vị có 

liên quan 

21/NQ-HĐND 03/8/2016 Nghị 

quyết 

68 Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông giai đoạn 

2016-2020 tầm nhìn đến năm 2030; khoanh định khu vực cấm và tạm thời cấm 

hoạt động khóng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các đơn vị có 

liên quan 

629/QĐ-

UBND 

25/3/2016 Quyết 

định 

XI PHÕNG CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ; NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA NGƢỜI DÂN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

69 Quy định đối tượng và mức chi chế độ thăm bệnh, phúng điếu của UBND tỉnh 

Vĩnh Long. 

Sở Tài chính Các đơn vị có 

liên quan 

154/2015/NQ-

HĐND 

10/12/2015 Nghị 

quyết 

70 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng khoản thu cấp biển hiệu, phù hiệu xe ô 

tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

 

Sở Tài chính Các đơn vị có 

liên quan 

22/2015/QĐ-

UBND 

28/10/2015 Quyết 

định 

71 Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. 

 

Sở Nội vụ Các đơn vị có 

liên quan 

225/QĐ-

UBND 

30/10/2015 Quyết 

định 

72 Thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long. 

 

Sở Nội vụ Các đơn vị có 

liên quan 

25/2015/QĐ-

UBND 

20/12/2015 Quyết 

định 

73 Đề án tổng thể tổ chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UBND các 

huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

 

Sở Nội vụ Các đơn vị có 

liên quan 

612/QĐ-

UBND 

23/3/2016 Quyết 

định 

74 Quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cho tổ chức tôn giáo, 

chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Sở Nội vụ Các đơn vị có 

liên quan 

157/2015/NQ-

HĐND 

10/12/2015 Nghị 

quyết 

75 Kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới công tác trợ giúp pháp lý, giai đoạn 2015 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

Sở Tư pháp Các đơn vị có 

liên quan 

1523/QĐ-

UBND 

24/8/2015 Quyết 

định 

XII TĂNG CƢỜNG QUỐC PHÕNG, AN NINH; NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

76 Đề án đảm bảo quốc phòng của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2020 định 

hướng đến năm 2030 

Bộ CHQS 

tỉnh 

Các đơn vị có 

liên quan 

39/ĐA-UBND 10/12/2015 Đề án 

77 Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2010-2015, định 

hướng đến năm 2020. 

Bộ CHQS 

tỉnh 

Các đơn vị có 

liên quan 

1447/UBND-

NCTD 

24/5/2010 Đề án 

78 Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2016-2020 Bộ CHQS 

tỉnh 

Các đơn vị có 

liên quan 

2791/ĐA-

UBND 

29/12/2005 Đề án 

79 Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, kiểm tra sẵn sang động viên, sẵn sang Bộ CHQS Các đơn vị có 3518/ĐA- 11/12/2002 Đề án 
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TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

SỐ VĂN 

BẢN 

NGÀY 

QUYẾT 

ĐỊNH 

HÌNH 

THỨC 

VĂN 

BẢN 

chiến đấu quân nhân dự bị giai đoạn 2013-2020. tỉnh liên quan UBND 

80 Đề án công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tuyển sinh quân sự giai 

đoạn 2013-2020. 

Bộ CHQS 

tỉnh 

Các đơn vị có 

liên quan 

3519/ĐA-

UBND 

11/12/2002 Đề án 

81 Đề án xây dựng lực lượng quân báo trinh sát giai đoạn 2016-2020. Bộ CHQS 

tỉnh 

Các đơn vị có 

liên quan 

10/QĐ-UBND 08/3/2016 Quyết 

định 

82 Đề án phòng không nhân dân tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2014-2020. Bộ CHQS 

tỉnh 

Các đơn vị có 

liên quan 

511/QĐ-

UBND 

08/4/2014 Quyết 

định 

83 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 

1059/NQ-UBTVQH113 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về đẩy mạnh việc 

thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các sở, ban 

ngành tỉnh và 

đơn vị liên quan 

1674/QĐ-

UBND 

05/8/2016 Quyết 

định 

84 Đề án bố trí chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với Công an xã trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Công an tỉnh Các đơn vị có 

liên quan 

1536/QĐ-

UBND 

27/9/2012 Quyết 

định 

85 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 

2016-2020 

Công an tỉnh Các đơn vị có 

liên quan 

1129/QĐ-

UBND 

23/5/2016 Quyết 

định 

XIII 
TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG TINH GỌN, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CCVC ĐỦ NĂNG LỰC PHẨM CHẤT, UY 

TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ 

86 Đề án tinh giảm biên chế tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2021 Sở Nội vụ Các đơn vị có 

liên quan 

160/QĐ-

UBND 

18/01/2016 Quyết 

định 

87 Kế hoạch tuyển chọn sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại 

học trong và ngoài nước đến năm 2020. 

Sở Nội vụ Các đơn vị có 

liên quan 

1707/QĐ-

UBND 

22/10/2013 Quyết 

định 

88 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long giai 

đoạn 2016-2020. 

Sở Nội vụ Các đơn vị có 

liên quan 

116/QĐ-

UBND 

24/5/2016 Quyết 

định 
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DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG, ĐỀ ÁN CỦA UBND TỈNH VĨNH LONG 

THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020 (LẬP MỚI) 

 

TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP 

TRÌNH 

HÌNH 

THỨC VĂN 

BẢN 

I PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG ĐỊNH HƢỚNG XHCN, TẠO MÔI TRƢỜNG VÀ ĐỘNG LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI 

1 Chương trình hành động thực hiện Đề án phát triển thị trường 

trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2016-2020. 

Sở Công thương 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

2 Đề án chuyển đổi Phòng công chứng số 2 Sở Tư pháp Các đơn vị có liên 

quan 

2019 UBND tỉnh Quyết định 

3 Thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Vĩnh Long Sở Tư pháp Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

4 Đề án chuyển đổi Trung tâm Dịch vụ BĐGTS sang mô hình 

DN/ hoặc giải thể 

Sở Tư pháp Các đơn vị có liên 

quan 

2019 UBND tỉnh Quyết định 

II ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ CÁC CÂN ĐỐI LỚN CỦA NỀN KINH TẾ 

5 Phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh hàng năm 

giai đoạn 2016 – 2020  

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

Hàng 

năm 

HĐND 

tỉnh 

Nghị quyết 

6 Kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình 

XDCB hàng năm, điều chỉnh kế hoạch vốn hàng năm giai 

đoạn 2016 – 2020  

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

Hàng 

năm 

HĐND 

tỉnh 

Nghị quyết 

7 Danh mục và mức vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-

2020 từ nguồn ngân sách tỉnh  

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

2016 HĐND 

tỉnh 

Nghị quyết 

8 Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ 

trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu 

tư công 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

2016 HĐND 

tỉnh 

Quyết định 

9 Quy định mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Long theo Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH13. 

Sở Tài chính Các đơn vị có liên 

quan 

2016 HĐND 

tỉnh 

Nghị quyết 

Phụ lục 2 
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TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP 

TRÌNH 

HÌNH 

THỨC VĂN 

BẢN 

10 Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp 

chính quyền địa phương, ổn định từ năm 2017-2020. 

Sở Tài chính Các đơn vị có liên 

quan 

2016 HĐND 

tỉnh 

Nghị quyết 

11 Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa 

phương ổn định giai đoạn 2017-2020. 

Sở Tài chính Các đơn vị có liên 

quan 

2016 HĐND 

tỉnh 

Nghị quyết 

12 Dự toán ngân sách nhà nước trung hạn giai đoạn 2018-2020 

và 2019-2021. 

Sở Tài chính Các đơn vị có liên 

quan 

2017, 

2018 

HĐND 

tỉnh 

Nghị quyết 

13 Dự toán ngân sách hàng năm. Sở Tài chính Các đơn vị có liên 

quan 

Hàng 

năm 

HĐND 

tỉnh 

Nghị quyết 

14 Quyết toán ngân sách hàng năm. Sở Tài chính Các đơn vị có liên 

quan 

Hàng 

năm 

HĐND 

tỉnh 

Nghị quyết 

III ĐẨY MẠNH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GẮN VỚI ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƢỞNG, NÂNG CAO NĂNG SUẤT, HIỆU QUẢ VÀ 

SỨC CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ 

15 Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực 

cạnh tranh của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

16 Đề án Nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp 

công nghệ cao của Israel tại tỉnh Vĩnh Long 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

17 Điều chỉnh Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh 

Vĩnh Long đến năm 2020 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

18 Hiệu chỉnh bổ sung  kế hoạch số 928/KH-UBND, ngày 

16/04/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban 

hành Kế hoạch thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

tỉnh Vĩnh Long theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát 

triển bền vững giai đoạn 2014-2020 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

19 Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh 

Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng 2030 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Các đơn vị có liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

20 Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát thủy sản tỉnh Vĩnh Long 

đến năm 2020, định hướng 2030 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Các đơn vị có liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 
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TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP 

TRÌNH 

HÌNH 

THỨC VĂN 

BẢN 

21 Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long   

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Các đơn vị có liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

22 Đề án Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Các đơn vị có liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

23 Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030 

Sở Công thương 

 

Các đơn vị có liên 

quan 

2019 UBND tỉnh Quyết định 

24 Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm 

rượu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030 

Sở Công thương 

 

Các đơn vị có liên 

quan 

2019 UBND tỉnh Quyết định 

25 Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 

Sở Công thương 

 

Các đơn vị có liên 

quan 

2019 UBND tỉnh Quyết định 

26 Quy hoạch phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2040 

Sở Công thương 

 

Các đơn vị có liên 

quan 

2019 UBND tỉnh Quyết định 

27 Quy hoạch phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 

Sở Giao thông vận 

tải 

Các đơn vị có liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

28 Quy hoạch mạng lưới các Tổ chức tín dụng giai đoạn 2016-

2020  
Ngân hàng Nhà nước 

Các đơn vị có liên 

quan 

Quí 

II/2017 

UBND tỉnh Quyết định 

29 Phương án xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 
Ngân hàng Nhà nước 

Các đơn vị có liên 

quan 

Quí 

I/2017 

UBND tỉnh Quyết định 

30 Kế hoạch đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh 

học tỉnh Vĩnh Long giái đoạn 2016-2020 Sở Khoa học và công 

nghệ 

Sở Nông 

nghiệp&PTNT; Sở 

TN&MT;Sở Công 

thương; Sở Y tế 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

IV ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN ĐỘT PHÁ CHIẾN LƢỢC VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ- XÃ HỘI 

31 Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về 

phát triển triển đô thị và nhà ở tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 

2016-2020 

Sở Xây dựng Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

32 Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011- Sở Xây dựng Các đơn vị có liên 2016 UBND tỉnh Quyết định 
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TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP 

TRÌNH 

HÌNH 

THỨC VĂN 

BẢN 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030 quan 

33 Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bình Minh giai đoạn 

2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

Sở Xây dựng Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

34 Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vĩnh đến năm 2035  

và tầm nhìn đến năm 2050 

Sở Xây dựng Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

35 Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về 

đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long giai 

đoạn 2016-2020  

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

36 Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh 

Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng 2030 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Các đơn vị có liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

37 Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xây dựng thủy lợi tỉnh Vĩnh 

Long đến năm 2020, định hướng 2030 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Các đơn vị có liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

38 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận 

tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

Sở Giao thông Vận 

tải 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

39 Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đường đấu nối với Quốc lộ 

qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long  

Sở Giao thông Vận 

tải 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

40 Điều chỉnh Đề án xây dựng đường liên ấp giai đoạn 2010-

2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 

Sở Giao thông Vận 

tải 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

41 Quy hoạch  đường đấu nối với đường tỉnh qua địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long   

Sở Giao thông Vận 

tải 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

42 Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030 

Sở Giao thông Vận 

tải 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 

 

UBND tỉnh Quyết định 

43 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về 

phát triển du lịch giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến năm 

2030 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

44 Quy hoạch Bến tàu phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các đơn vị có liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

45 Quy hoạch bến xe phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa, Thể Các đơn vị có liên 2017 UBND tỉnh Quyết định 
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TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP 

TRÌNH 

HÌNH 

THỨC VĂN 

BẢN 

thao và Du lịch quan 

46 Quy hoạch phố đi bộ, khu ẩm thực đêm phục vụ phát triển du 

lịch 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các đơn vị có liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

47 Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Long đến năm 2015, 

tầm nhìn đến 2035 

Sở Công thương Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

V TIẾP TỤC HOÀN THIỆN MÔI TRƢỜNG ĐẦU TỪ KINH DOANH, HỖ TRỢ THÖC ĐẨY DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN 

48 Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quyết định số 07/2013/QĐ-

UBND ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh về chính sách khuyến 

khích, hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

49 Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Danh mục dự án khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Long giai đoạn 2016-2020. 

theo QĐ 940/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

50 Chương trình Khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-

2020 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

51 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 01/4/2016 

của Tỉnh ủy Vĩnh Long về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh 

tế tập thể. 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

52 Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự 

án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

53 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 

28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

54 Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối 

với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

BQL các KCN Vĩnh 

Long 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

55 Đề án thành lập quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Tài chính Các đơn vị có liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 
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TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP 

TRÌNH 

HÌNH 

THỨC VĂN 

BẢN 

56 Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Các đơn vị có liên 

quan 

2017 HĐND 

tỉnh 

Nghị quyết 

57 Chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 HĐND 

tỉnh 

Nghị quyết 

VI PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP 

58 Kế hoạch triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy về 

phát triển khu,cụm, tuyến công nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai 

đoạn 2016-2020 

Sở Công thương Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

59 Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2040 

Sở Công thương Các đơn vị có liên 

quan 

2019 UBND tỉnh Quyết định 

60 Quy hoạch Khu công nghiệp An Định Ban QLCKCN Các đơn vị có liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

61 Quy hoạch phân khu khu công nghiệp Đông Bình Ban QLCKCN Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

VII HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC CỦA NỀN KINH TẾ 

62 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và đầu 

tư 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

63 Kế hoạch triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy về 

thu hút vốn đầu tư tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

64 Kế hoạch thực hiện đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống 

mạng thông tin đấu thầu quốc gia và lựa chọn nhà thầu qua 

mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

65 Quy định về giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên thay 

thế Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 

Cục Thuế tỉnh Các đơn vị có liên 

quan 

Hàng 

năm 

UBND tỉnh Quyết định 

66 Quy định về về giá tính thuế tài nguyên thay thế Quyết định 

số 12/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/20111 

Cục Thuế tỉnh Các đơn vị có liên 

quan 

Hàng 

năm 

UBND tỉnh Quyết định 

VIII NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ TĂNG CƢỜNG TIỀM LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
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TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP 

TRÌNH 

HÌNH 

THỨC VĂN 

BẢN 

67 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về việc thực hiện 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 

Tám BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”  

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

68 Kế hoạch triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy về 

phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Vĩnh 

Long giai đoạn 2016-2020 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

69 Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông 

2016-2020. 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

70 Đề án phát triển giáo dục Mầm non giai đoạn 2016-2020 tầm 

nhìn đến năm 2025 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

71 Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Tăng cường năng lực 

thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục 

đào tạo”  

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

72 Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất giai đoạn 2016-2020. Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

73 Đề án bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lí đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục 

và đào tạo từ nay đến năm 2020 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

74 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới chương trình 

sách giáo khoa giáo dục phổ thông”  

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Các đơn vị có liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

75 Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý và hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa 

học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

76 Điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới trường học thuôc 

ngành giáo dục -đào tạo tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Các đơn vị có liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

77 Đề án Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm Bệnh viện vệ tinh: Bệnh Sở Y tế Các đơn vị có liên 2016 UBND tỉnh Quyết định 
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TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP 

TRÌNH 

HÌNH 

THỨC VĂN 

BẢN 

viện Chợ Rẩy và bệnh viện Đại học Y dược TPHCM. quan 

78 Đề án tăng cường năng lực hệ thống xét nghiệm giai đoạn 

2016-2025. 

Sở Y tế Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

79 Đề án hỗ trợ đào tạo và chính sách thu hút nguồn nhân lực 

ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long. 

Sở Y tế Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

80 Đề án Phát triển Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc-Mỹ phẩm-

Thực phẩm. 

Sở Y tế Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

81 Kế hoạch triển khai ứng dụng ZT trong khám chữa bệnh. Sở Y tế Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

82 Kê hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết  của Tỉnh uỷ về 

phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 

2016-2020 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

83 Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long 

giai đoạn 2016-2020 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

84 Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long giai 

đoạn 2016 – 2020. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

85 Kế hoạch triển khai dự án năng suất, chất lượng giai đoạn 

2016-2020 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

86 Kế hoạch triển khai ứng dụng hệ thống thông tin tổng hợp 

quản lý các dự án đầu tư XDCB phục vụ công tác chỉ đạo, 

điều hành của UBND tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

87 Đề án thành lập Trung tâm huấn luyện thể thao thành tích cao 

tỉnh Vĩnh Long  

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; Sở Tài 

chính; Sở Nội vụ 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

88 Đề án thành lập Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và 

Du lịch tỉnh Vĩnh Long, trên cơ sở nâng cấp Trường Văn hoá 

Nghệ thuật và Du lịch 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Các đơn vị có liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

89 Đề án phát triển nguồn nhân lực Văn hoá Nghệ thuật đến 

năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Các đơn vị có liên 

quan 

2018 UBND tỉnh Quyết định 
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TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP 

TRÌNH 

HÌNH 

THỨC VĂN 

BẢN 

IX PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, XÃ HỘI, XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN 

90 Kế hoạch tiếp tục triển khai Chương trình điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Vĩnh Long 

giai đoạn 2016-2020. 

Sở Y tế Các đơn vị có liên 

quan 

Hàng 

năm 

UBND tỉnh Quyết định 

91 Kế hoạch phát triển phòng khám bác sĩ gia đình giai đoạn 

2016-2020. 

Sở Y tế Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

92 Đề án phát triển Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Sở Y tế Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

93 Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và sức 

khỏe sinh sản Việt Nam của tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016-

2020. 

Sở Y tế Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

94 Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ 

KHHGĐ/SKSS giai đoạn 2015-2020. 

Sở Y tế Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

95 Đề án Nâng cao chất lượng dân số; giảm tỷ lệ mất cân bằng 

giới tính khi sinh. 

Sở Y tế Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

96 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai 

đoạn 2016-2020  

Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

97 Đề án “Cho vay hỗ trợ đưa người lao động đi làm viêc̣ ở 

nước ngoài theo hơp̣ đồng từ nguồn ngân sách địa phương 

giai đoạn 2016 – 2020” 

Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

98 Kế hoạch thu thâp̣ , lưu trữ, tổng hơp̣ thông tin thi ̣ trường lao 

đôṇg trên điạ bàn tỉnh Viñh Long năm 2016 

Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

99 Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về 

giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững tỉnh Vĩnh Long 

giai đoạn 2016-2020 

Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

100 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục 

hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 

dựa vào cộng đồng (Đề án 1215) giai đoạn 2016-2020 

Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 
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TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP 

TRÌNH 

HÌNH 

THỨC VĂN 

BẢN 

101 Nghị quyết chế độ dinh dưỡng cho HLV, VĐV thể thao thành 

tích cao của tỉnh trong thời gian tập trung, tập luyện và thi 

đấu 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Sở Tư pháp, Sở Tài 

chính 

2016 UBND tỉnh Nghị quyết 

HĐND 

102 Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp và lễ khai mạc Đại 

hội TDTT tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII năm 2018 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

103 Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao trường học tỉnh Vĩnh 

Long giai đoạn  đến năm 2020 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

104 Kế hoạch đăng cai tổ chức giải Bóng chuyền, giải Bắn cung 

Đại hội TDTT toàn quốc lần thức VIII năm 2018 tại tỉnh 

Vĩnh Long 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; Sở Tài 

chính 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

105 Kế hoạch đăng cai tổ chức Đại hội TDTT đồng bằng sông 

Cửu Long lần thứ VIII năm 2019 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; Sở Tài 

chính 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

106 Đề án phát triển Bóng đá tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm 

nhìn 2030 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; Sở Tài 

chính 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

107 Đề án phát triển Bóng chuyền tỉnh Vĩnh Long Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; Sở Tài 

chính 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

108 Quá trình hình thành và phát triển Đờn ca Tài tử tỉnh Vĩnh 

Long 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Các đơn vị có liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

109 Đề án nghiên cứu ứng dụng, chọn giống cây trồng, vật nuôi, 

thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu 

Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

X CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, PHÕNG CHỐNG THIÊN TAI, TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG 

110 Điều tra phân vùng xả thải phục vụ áp dụng quy chuẩn kỷ 

thuật quốc gia về môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

111 Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Sở Tài nguyên và Các sở ban ngành 2016 UBND tỉnh Quyết định 
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TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP 

TRÌNH 

HÌNH 

THỨC VĂN 

BẢN 

Vĩnh Long Môi trường liên quan và UBND 

cấp huyện 

112 Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng và lập kế hạch xây 

dựng, quản lý chỉ thị môi trường tỉnh Vĩnh Long. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

113 Hỗ trợ phát triển mô hình thu gom, xử lý bao bì thuốc  bảo vệ 

thực vật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

114 Điều tra, khảo sát, xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

115 Điều tra, khảo sát, xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển, 

lưu trữ, trung chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

116 Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS (hệ thống thông tin địa lý) quản 

lý số liệu quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

117 Xây dựng mô hình xử lý nước thải cho loại hình chế biến 

thực phẩm quy mô hộ gia đình (công suất từ 1-3m
3
/ngày) 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2018 UBND tỉnh Quyết định 

118 Xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cho tỉnh 

Vĩnh Long 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2018 UBND tỉnh Quyết định 

119 Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và tình 

trạng dễ bị tổn thương tại khu vực đô thị 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2019 UBND tỉnh Quyết định 

120 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước 

mặt và đề xuất mô hình quản lý 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2019 UBND tỉnh Quyết định 

121 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tự 

nhiên, kinh tế, xã hội của tiểu lưu vực sông (sông Măng Thít) 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

2020 UBND tỉnh Quyết định 
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TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP 

TRÌNH 

HÌNH 

THỨC VĂN 

BẢN 

và đề xuất các giải pháp quản lý lưu vực cấp huyện 

122 Nghiên cứu mô hình 3T (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất 

thải rắn sản xuất) phát sinh từ một số làng nghề tỉnh Vĩnh 

Long 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2019 UBND tỉnh Quyết định 

123 Xây dựng và triển khai chương trình quan trắc môi trường tại 

các làng nghề nhóm B và C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2019 UBND tỉnh Quyết định 

124 Lập quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Long Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2020 UBND tỉnh Quyết định 

125 Nâng cao nhận thức về gắn kết kiểm soát ô nhiễm môi 

trường, bảo vệ môi trường nông thôn vào quấ trình lập chính 

sách, quy hoạch, kế hoạch 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2020 UBND tỉnh Quyết định 

126 Nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường 

nông thôn cóc sự tham gia của cộng đồng 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2020 UBND tỉnh Quyết định 

127 Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí phân loại làng nghề 

và các cơ sở sản xuất làng nghề tỉnh Vĩnh Long theo hướng 

phát triển bền vững 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2020 UBND tỉnh Quyết định 

128 Xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện kế hoạch bảo vệ môi 

trường làng nghề tỉnh Vĩnh Long 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2020 UBND tỉnh Quyết định 

129 Tăng cường giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2020 UBND tỉnh Quyết định 

130 Nâng cao nhận thức cộng đồng  về bảo vệ môi trường làng 

nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2019 UBND tỉnh Quyết định 

131 Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất 05 kỳ cuối (2016-2020) 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ban ngành 

liên quan và UBND 

cấp huyện 

2017 UBND tỉnh Quyết định 
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TT ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

CƠ QUAN PHỐI 

HỢP 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP 

TRÌNH 

HÌNH 

THỨC VĂN 

BẢN 

132 Đề án nghiên cứu ứng dụng, chọn giống cây trồng, vật nuôi, 

thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu 

Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

Các sở, ban ngành 

tỉnh và đơn vị liên 

quan 

2017 UBND tỉnh Quyết định 

XI PHÕNG CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ; NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ 

NHÀ NƢỚC VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA NGƢỜI DÂN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

133 Đề án thành lập 4 phường thuộc thành phố Vĩnh Long  Sở Nội vụ Các đơn vị có liên 

quan 

2017 UBTVQH Nghị quyết 

134 Đề án thành lập thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân  Sở Nội vụ Các đơn vị có liên 

quan 

2017 UBTVQH Nghị quyết 

135 Quy định mức hỗ trợ kinh phí tổ chức tôn giáo. Sở Nội vụ Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

136 Công bố thủ tục hành chính áp dụng văn bản quy phạm pháp 

luật về tín ngưỡng, tôn giáo mới ban hành. 

Sở Nội vụ Các đơn vị có liên 

quan 

2018 UBND tỉnh Quyết định 

137 Đề án Tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các 

cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-

2020 

Công an tỉnh Các đơn vị có liên 

quan 

 UBND tỉnh Quyết định 

XII TĂNG CƢỜNG QUỐC PHÕNG, AN NINH; NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

138 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống ma 

túy giai đoạn 2016-2020 

Công an tỉnh Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

139 Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tội 

phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 

Công an tỉnh Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

140 Đề án và Điều lệ thành lập Quỹ xã hội với an ninh trật tự.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Công an tỉnh Các đơn vị có liên 

quan 

2016 UBND tỉnh Quyết định 

XIII TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG TINH GỌN, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CCVC ĐỦ NĂNG LỰC PHẨM 

CHẤT, UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ 

141 Đề án thu hút người có học hàm, học vị cao về công tác tại 

tỉnh Vĩnh Long. 

 

Sở Nội vụ Các đơn vị có liên 

quan 

2017-

2020 

UBND tỉnh Quyết định 
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